SỐ LIỆU PHỤC VỤ XÂY DỰNG DỰ ÁN TRƯỜNG CĐ LTT  

CHẤT LƯỢNG CAO GIAI ĐOẠN 2017-2020

                              KHOA: CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Nhu cầu phát triển cơ sở vật chất trong khoa:

	TT
	CHUYÊN NGÀNH
	HIỆN CÓ (Xưởng chuyên môn)
	Nhu cầu tăng thêm (Tăng theo qui mô đào tạo)

	
	
	
	Số xưởng, phòng học thực hành
	Thiết bị (Số lượng, chủng loại)
	Đơn giá (Ước tính)
	Thành tiền

	1
	- Công nghệ kỹ thuật cơ khí
- Cơ khí chế tạo

- Cắt gọt kim loại

- Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

- Cơ điện tử

- Công nghệ Hàn


	02 Xưởng Tiện


	
	40 Máy tiện vạn năng (KC -1840) (ĐL)
	272,000,000đ
	10,880,000,000đ

	
	
	
	
	02  Máy nén khí
	50,000,000đ
	100,000,000đ

	
	
	
	
	20 Bộ đế từ Đồng hồ so Nhật (0-10mm,1/10)
	4,500,000đ
	90,000,000đ

	
	
	
	
	10 Pamme 0 - 25mm Mitutoyo
	1,900,000đ
	19,000,000đ

	
	
	
	
	10 Pamme 25 - 50mm Mitutoyo
	2,650,000đ
	26,500,000đ

	
	
	
	
	20 Thước cặp 150, Mitutoyo 1/50 (Nhật)
	1,150,000đ
	23,000,000đ

	
	
	
	
	10 Thước cặp 300mm Mitutoyo (Japan)
	3,350,000đ
	33,500,000đ

	
	
	
	
	04 máy mài hai đá đứng
	20,000,000đ
	80,000,000đ

	
	
	
	
	20 Mũi tâm quay Côn morse 5
	8,500,000đ
	170,000,000đ

	
	
	
	
	02 máy khoan để bàn
	20,000,000đ
	40,000,000đ

	
	
	
	
	04 Bàn nguội + êtô + Bàn máp
	20,000,000đ
	80,000,000đ

	
	
	
	
	04 Bộ đục số Ф8
	200,000đ
	200,000đ

	2
	- Công nghệ kỹ thuật cơ khí

- Cơ khí chế tạo

- Cắt gọt kim loại

- Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

- Cơ điện tử

- Công nghệ Hàn

	01 Xưởng phay
	01 Xưởng phay

	40 Máy phay vạn năng (KM -4V) (ĐL)
	230,000,000đ
	9,200,000,000đ

	
	
	
	
	04 Máy bào vạn năng
	200,000,000đ
	800,000,000đ

	
	
	
	
	02  Máy nén khí
	50,000,000đ
	50,000,000đ

	
	
	
	
	02 Máy phay lăn răng
	200,000,000đ
	400,000,000đ

	
	
	
	
	02 Máy xọc chuyên dùng
	200,000,000đ
	400,000,000đ

	
	
	
	
	20 Bộ đế từ Đồng hồ so Nhật (0-10mm,1/10)
	4,500,000đ
	90,000,000đ

	
	
	
	
	10 Pamme 0 - 25mm Mitutoyo
	1,900,000đ
	19,000,000đ

	
	
	
	
	10 Pamme 25 - 50mm Mitutoyo
	2,650,000đ
	26,500,000đ

	
	
	
	
	20 Thước cặp 150, Mitutoyo 1/50 (Nhật)
	1,150,000đ
	23,000,000đ

	
	
	
	
	10 Thước cặp 300mm Mitutoyo (Japan)
	3,350,000đ
	33,500,000đ

	
	
	
	
	02 máy mài hai đá đứng
	20,000,000đ
	40,000,000đ

	
	
	
	
	02 máy khoan để bàn
	20,000,000đ
	40,000,000đ

	
	
	
	
	40 Êtô máy phay 
	10,000,000đ
	400,000,000đ

	
	
	
	
	10 Đầu phân độ BS2
	25,000,000đ
	250,000,000đ

	
	
	
	
	Bộ kẹp ống đàn hồi NT40 (đầu kẹp)
	5,000,000đ
	5,000,000đ

	
	
	
	
	04 Bàn nguội + êtô + Bàn máp
	20,000,000đ
	80,000,000đ

	
	
	
	
	02 máy mài phẳng
	200,000,000đ
	400,000,000đ

	
	
	
	
	02 Máy mài tròn ngoài
	200,000,000đ
	400,000,000đ

	
	
	
	
	02 máy mài dao phay đa năng
	300,000,000đ
	600,000,000đ

	
	
	
	
	04 Bộ đục số Ф8
	200,000đ
	800,000đ

	3
	- Công nghệ kỹ thuật cơ khí

- Cơ khí chế tạo

- Cắt gọt kim loại

- Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

- Cơ điện tử

- Công nghệ Hàn
	01 Xưởng Nguội
	01 Xưởng Nguội
	100 Bàn nguội + êtô
	15,000,000đ
	1,500,000,000đ

	
	
	
	
	20 Bàn map 630 x 1000
	1,000,000đ
	20,000,000đ

	
	
	
	
	20 Bàn map 250 x 250
	7,000,000đ
	140,000,000đ

	
	
	
	
	04 Bộ cle 8-32 (Mỹ)
	1,000,000đ
	4,000,000

	
	
	
	
	04 Bộ đục số Ф8
	200,000đ
	800,000đ

	
	
	
	
	04 Bộ lục giác
	300,000đ
	1,200,000đ

	
	
	
	
	50 Compa vạch dấu
	300,000đ
	15,000,000đ

	
	
	
	
	50 Eke đo góc 90 độ
	500,000đ
	25,000,000đ

	
	
	
	
	20 Thước cặp 150, Mitutoyo 1/50 (Nhật)
	1,150,000đ
	23,000,000đ

	
	
	
	
	20 Thước cặp 300mm Mitutoyo (Japan)
	3,350,000đ
	67,000,000đ

	
	
	
	
	50 Thước kiểm phẳng
	500,000đ
	25,000,000đ

	
	
	
	
	50 Thước lá 0-500mm
	150,000đ
	7,500,000đ

	
	
	
	
	100 Khung cưa sắt
	100,000đ
	10,000,000đ

	
	
	
	
	02 máy mài hai đá đứng
	20,000,000đ
	40,000,000đ

	
	
	
	
	06 Máy khoan đứng
	20,000,000đ
	120,000,000đ

	4


	- Công nghệ kỹ thuật cơ khí

- Cơ khí chế tạo

- Cắt gọt kim loại

- Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

- Cơ điện tử

- Công nghệ Hàn
	01 Xưởng Hàn


	01 Xưởng Hàn


	10 Máy hàn TIG đa chức năng AC/DC INSTA -TIG
	70,000,000đ
	700,000,000đ

	
	
	
	
	10 Máy hàn  MIG/MAG XCX350 (Nhật)
	70,000,000đ
	700,000,000đ

	
	
	
	
	20 Máy hàn Hồ quang tay 300A (Nhật)
	30,000,000đ
	60,000,000đ

	
	
	
	
	02 máy mài hai đá đứng
	20,000,000đ
	40,000,000đ

	
	
	
	
	02 Máy khoan đứng
	20,000,000đ
	40,000,000đ

	
	
	
	
	02 Máy cắt Plasma 
	70,000,000đ
	140,000,000đ

	
	
	
	
	01 Đe gò chuyên dùng
	10,000,000đ
	10,000,000đ

	
	
	
	
	04 Bàn nguội + êtô
	15,000,000đ
	60,000,000đ

	
	
	
	
	02 Hệ thống hút khói hàn
	300,000,000đ
	600,000,000đ

	
	
	
	
	10 Bàn hàn ảo Workbench, 2 tay hàn Tig/Mig/Mag
	2,000,000,000đ
	20,000,000,000đ

	
	
	
	
	05 Máy cắt Plasma (Châu Âu)
	100,000,000đ
	500,000,000đ

	
	
	
	
	02 Máy cắt dĩa REX CN (ĐL)
	5,000,000đ
	10,000,000đ

	5
	- Công nghệ kỹ thuật cơ khí

- Cơ khí chế tạo

- Cắt gọt kim loại

- Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

- Cơ điện tử

- Công nghệ Hàn
	03 Xưởng CNC
	
	05 Máy phay CNC 3 trục Concept Mill 55 (Áo)
	700,000,000đ
	3,500,000,000đ

	
	
	
	
	05 Máy tiện CNC Concept Turn 55
	450,000,000đ
	2,250,000,000đ

	
	
	
	
	04 Máy tiện CNC công nghiệp (Nhật)
	1,200,000,000đ
	4,800,000,000đ

	
	
	
	
	04 Máy Phay CNC công nghiệp (Nhật)
	2,300,000,000đ
	9,200,000,000đ

	
	
	
	
	02  Máy nén khí
	50,000,000đ
	100,000,000đ

	
	
	
	
	63 Máy vi tính để bàn  Intel Core i7 - 3.4GHZ
	20,000,000đ
	126,000,000đ

	
	
	
	
	09 Máy lạnh tủ đứng CARRIER (Model:40QD060/38LB060SC) 6.5HP
	50,000,000đ
	450,000,000đ

	
	
	
	
	03 Máy hút bụi Hiclean HC 30
	5,000,000đ
	15,000,000đ

	
	
	
	
	02 Bộ lục giác (USA)
	700,000đ
	1,400,000đ

	
	
	
	
	02 Bộ cle 8-32 (Mỹ)
	1,000,000đ
	2,000,000đ

	
	
	
	
	02 Bộ đục số Ф8
	200,000đ
	400,000đ

	
	
	
	
	02 Bàn nguội + êtô
	15,000,000đ
	30,000,000đ

	
	
	
	
	04 Thước cặp 150 điện tử , Mitutoyo 1/50 (Nhật)
	1,150,000đ
	4,600,000đ

	
	
	
	
	04 Thước cặp 300 điện tử Mitutoyo (Japan)
	3,350,000đ
	13,400,000đ

	
	
	
	
	02 Bộ căn lót
	3,000,000đ
	6,000,000đ

	
	
	
	
	02 Bộ đế từ Đồng hồ so Nhật (0-10mm,1/10)
	4,500,000đ
	9,000,000đ
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	- Công nghệ kỹ thuật cơ khí

- Cơ khí chế tạo

- Cắt gọt kim loại

- Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

- Cơ điện tử

- Công nghệ Hàn


	01 Xưởng Cơ điện
	01 Xưởng Cơ điện
	02 Bàn nguội + êtô
	15,000,000đ
	30,000,000đ

	
	
	
	
	02 Máy hàn Hồ quang tay 300A (Nhật)
	30,000,000đ
	60,000,000đ

	
	
	
	
	02 máy mài hai đá đứng
	20,000,000đ
	40,000,000đ

	
	
	
	
	02 Máy khoan đứng
	20,000,000đ
	40,000,000đ

	
	
	
	
	02  Máy nén khí
	50,000,000đ
	100,000,000đ

	
	
	
	
	02 Bộ lục giác (USA)
	700,000đ
	1,400,000đ

	
	
	
	
	02 Bộ cle 8-32 (Nhật)
	1,000,000đ
	2,000,000đ

	
	
	
	
	10 Cảo 2 vấu 200 mm
	400,000đ
	4,000,000đ

	
	
	
	
	10 Cảo 3 chấu
	550,000đ
	5,500,000đ

	
	
	
	
	04 Đội thủy lực 3 tấn (Mỹ)
	4,000,000đ
	16,000,000đ

	
	
	
	
	04 Máy mài cầm tay Makita
	5,000,000đ
	20,000,000đ

	
	
	
	
	02 Palăng kéo tay 3 tấn
	3,000,000đ
	6,000,000đ

	
	
	
	
	04 Thước cặp 150 điện tử , Mitutoyo 1/50 (Nhật)
	1,150,000đ
	4,600,000đ

	
	
	
	
	04 Thước cặp 300 điện tử Mitutoyo (Japan)
	3,350,000đ
	13,400,000đ

	
	
	
	
	02 Giá đỡ Palăng Chữ A
	7,000,000đ
	14,000,000đ

	
	
	
	
	02 Bộ đế từ Đồng hồ so Nhật (0-10mm,1/10)
	4,500,000đ
	9,000,000đ

	
	
	
	
	04 Mỏ lếch 300 mm
	150,000đ
	600,000đ

	
	
	
	
	04 Mỏ lếch 450 mm
	200,000đ
	800,000đ

	
	
	
	
	01 Máy phân tích thành phần kim loại
	2,000,000,000đ
	2,000,000,000đ

	
	
	
	
	01 Thiết bị nội soi đo lường 3D
	2,300,000,000đ
	2,300,000,000đ

	
	
	
	
	01 Thiết bị kiểm tra X-Ray xách tay
	10,000,000,000đ
	10,000,000,000đ

	
	
	
	
	01 Máy đo tọa độ 3 chiều
	3,300,000,000đ
	3,300,000,000đ

	
	
	
	
	01 Thiết bị kiểm tra siêu âm khuyết tật
	600,000,000đ
	600,000,000đ

	7
	- Công nghệ kỹ thuật cơ khí

- Cơ khí chế tạo

- Cắt gọt kim loại

- Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

- Cơ điện tử

- Công nghệ Hàn


	
	01 Phòng thí nghiệm Cơ học
	01 Cân kỹ thuật
	5,000,000,000đ
	5,000,000,000đ

	
	
	
	
	01 Máy đo độ cứng HB, HR, HV
	
	

	
	
	
	
	01 Máy mài mẫu và đánh bóng kim tương
	
	

	
	
	
	
	01 Máy cắt mẫu
	
	

	
	
	
	
	01 Thiết bị tôi cao tần 
	
	

	
	
	
	
	01 Lò tôi kiểu buồng
	
	

	
	
	
	
	01 Lò ram kiểu buồng
	
	

	
	
	
	
	01 Lò giếng
	
	

	
	
	
	
	01 Máy kéo nén thủy lực vạn năng
	
	

	
	
	
	
	01 Máy thử độ dai va đập
	
	

	
	
	
	
	01 Mô hình thử nghiệm xoắn
	
	

	
	
	
	
	01 Mô hình thử nghiệm uốn phẳng
	
	

	
	
	
	
	01 Mô hình thí nghiệm momen quán tính
	
	

	
	
	
	
	01 Kính hiển vi quan sát tổ chức tế vi của vật liệu
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	- Công nghệ kỹ thuật cơ khí

- Cơ khí chế tạo

- Cắt gọt kim loại

- Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

- Cơ điện tử

- Công nghệ Hàn
	
	01 Phòng thí nghiệm Đo lường cơ khí
	10 Dụng cụ đo dạng răng thân khai
	2,000,000,000đ
	2,000,000,000đ

	
	
	
	
	01 Bộ kít MCU
	
	

	
	
	
	
	10 Thước cặp cơ khí 1/50
	
	

	
	
	
	
	10 Thước cặp đồng hồ
	
	

	
	
	
	
	10 Thước cặp điện tử
	
	

	
	
	
	
	10 Đồng hồ so
	
	

	
	
	
	
	10 Đồng hồ đo ren
	
	

	
	
	
	
	10 Calíp trục
	
	

	
	
	
	
	10 Calíp lỗ
	
	

	
	
	
	
	10 Thước đo chiều sâu
	
	

	
	
	
	
	01 Máy đo biên dạng
	
	

	
	
	
	
	10 Đồng hồ so đo lỗ
	
	

	
	
	
	
	10 Dưỡng đo bước ren
	
	

	
	
	
	
	10 Dưỡng gá dao ren
	
	

	
	
	
	
	10 Ca líp ren
	
	

	
	
	
	
	01 Máy đo độ nhám bề mặt
	
	

	
	
	
	
	01 Máy đo 3 chiều không tiếp xúc
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	- Công nghệ kỹ thuật cơ khí

- Cơ khí chế tạo

- Cắt gọt kim loại

- Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

- Cơ điện tử

- Công nghệ Hàn
	
	02 Phòng Thiết kế CAD/CAM 
	102 Máy vi tính để bàn  Intel Core i7 - 3.4GHZ
	20,000,000đ
	2,040,000,000đ

	
	
	
	
	02 Bảng tương tác thông minh Panasonic
	60,000,000đ
	120,000,000đ

	
	
	
	
	02 máy quét 3D Japan
	1,200,000,000đ
	2,400,000,000đ

	
	
	
	
	02 Phần mềm xử lí dữ liệu quét - Range Viewer (Japan)
	600,000,000đ
	1,200,000,000đ

	
	
	
	
	02 Phần mềm Cad/Cam (Siemens NX 11 dùng cho 20 uers)
	300,000,000đ
	600,000,000đ

	
	
	
	
	02 Phần mềm Cad/Cam (Creo Parametric 5.0 dùng cho 20 uers)
	300,000,000đ
	600,000,000đ

	
	
	
	
	02 Phần mềm Cad/Cam (MasterCam 2018 dùng cho 20 uers)
	300,000,000đ
	600,000,000đ

	
	
	
	
	02 Phần mềm AutoCad 2017
	50,000,000đ
	100,000,000đ
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	- Công nghệ kỹ thuật cơ khí

- Cơ khí chế tạo

- Cắt gọt kim loại

- Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

- Cơ điện tử

- Công nghệ Hàn
	
	01 Xưởng Công nghệ cao
	01 Trung tâm gia công nhiều trục CNC (Japan)
	10,000,000,000đ
	10,000,000,000đ

	
	
	
	
	01 máy cắt dây CNC (Japan)
	400,000,000đ
	400,000,000đ

	
	
	
	
	01 máy bắn điện cực EDM (Japan)
	400,000,000đ
	400,000,000đ

	
	
	
	
	01 máy tiện CNC 3 trục (Japan)
	1,000,000,000đ
	1,000,000,000đ

	
	
	
	
	05 Máy bắn tia lửa điện Charmilles ( Thụy Sĩ)
	1,000,000,000đ
	5,000,000,000đ

	
	
	
	
	05 Máy cắt dây EDM Charmilles ( Thụy Sĩ)
	1,000,000,000đ
	5,000,000,000đ

	
	
	
	
	02 Máy cắt laze Charmilles ( Thụy Sĩ)
	15,000,000,000đ
	30,000,000,000đ

	
	
	
	
	01 Trạm nén khí (Châu Âu)
	1,200,000,000đ
	1,200,000,000đ

	
	
	
	
	Máy quét laser (Châu Âu)
	4,500,000,000đ
	4,500,000,000đ

	
	
	
	
	02 Máy phay 5 trục ( Thụy Sĩ)
	5,000,000,000đ
	10,000,000,000đ

	
	
	
	
	01 Máy tiện CNC 2 mâm cập (Châu Âu)
	15,000,000,000đ
	15,000,000,000đ

	
	
	
	
	01 máy phay CNC 5 trục (Japan)
	3,000,000,000đ
	3,000,000,000đ

	11
	
	
	01 Phòng Thiết bị giảng dạy
	08 Mô hình cắt bổ chi tiết 3D
	500,000,000đ
	500,000,000đ

	
	
	
	
	08 Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối
	
	

	
	
	
	
	08 Mô hình mối ghép ren - then - then hoa
	
	

	
	
	
	
	08 Mô hình Cơ cấu tay quay –con trượt
	
	

	
	
	
	
	08 Mô hình Cơ cấu thanh răng –bánh răng
	
	

	
	
	
	
	08 Mô hình trục
	
	

	
	
	
	
	08 Mô hình ổ trục 
	
	

	
	
	
	
	08 Mô hình khớp nối
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	01 Phòng thí nghiệm Khí nén-Thủy lực
	10 Mô hình thực hành khí nén
	1,000,000,000đ
	1,000,000,000đ

	
	
	
	
	10 Mô hình thực hành khí nén – điện
	
	

	
	
	
	
	10 Mô hình thực hành khí nén - PLC
	
	

	
	
	
	
	10 Mô hình thực hành thủy lực
	
	

	
	
	
	
	10 Mô hình thực hành thủy lực – điện
	
	

	
	
	
	
	01 Mô hình cắt bổ khí nén
	
	

	
	
	
	
	01 Phần mềm mô phỏng thủy lực, khí nén
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	01 xưởng sơn tĩnh điện
	Hệ thống sơn tĩnh điện
	15,000,000,000đ
	15,000,000,000đ
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	01 xưởng Mạ điện phân
	Dây chuyền mạ điện phân
	5,000,000,000đ
	5,000,000,000đ

	
	Cộng
	
	
	1. 
	
	


